
 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố điều chỉnh hoạt động của tuyến vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt (MST 11: Nha Trang đi Phan Rang-Tháp Chàm và ngược lại) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Căn cứ Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 

27/6/2024; 

Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024; 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 

định về hoạt động vận tải đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao 

thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận 

tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng 

xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai 

thác; 

Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 14/03/2025 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây 

dựng tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận phê duyệt bổ sung hành trình, điểm dừng xe buýt các tuyến xe buýt 

nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về việc công bố danh mục mạng lưới xe buýt nội tỉnh và liền kề trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Văn bản số 4675/UBND-KT ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc mở tuyến xe buýt Nha Trang đi Phan Rang-Tháp Chàm và ngược lại; 

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-SGTVT ngày 08/2/2018 của Sở Giao thông 

vận tải  (nay là Sở Xây dựng) về việc công bố lại tuyến vận tải hành khách bằng 

xe buýt; 

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-SXD ngày 12/6/2025 của Sở Xây dựng tỉnh 

Khánh Hòa về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến nội tỉnh và liền kề trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Văn bản số 3315/SXD-QLVT ngày 09/06/2025 của Sở Xây dựng 

tỉnh Ninh Thuận về việc góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh nội dung công bố 

hoạt động của tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt (MST 11: Nha Trang đi 

Phan Rang-Tháp Chàm và ngược lại); 

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SXD    Khánh Hòa, ngày       tháng 6 năm 2025 



 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Tấn Quang 

(báo cáo) 

 

Căn cứ văn bản số 82/2025/CITYBUS-ĐH ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ 

phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines về việc kiến nghị đề xuất kéo dài 

tuyến xe buýt không trợ giá Nha Trang - Cam Ranh đến thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm và kiến nghị bố trí bãi xe Mã Vòng làm điểm trung chuyển xe buýt; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Công bố điều chỉnh hoạt động của tuyến xe buýt không trợ giá Nha 

Trang - Cam Ranh tại Quyết định số 105/QĐ-SGTVT ngày 08/2/2018 của Sở 

Giao thông vận tải Khánh Hòa (nay là Sở Xây dựng) với các nội dung sau:  

- Tên tuyến: Nha Trang đi Phan Rang-Tháp Chàm và ngược lại. 

- Lộ trình tuyến, thông số kỹ thuật phương tiện, giá vé tại Phụ lục 1 kèm 

theo; 

- Điểm dừng của tuyến xe buýt tại Phụ lục 2 kèm theo; 

- Thời gian biểu đồ chạy xe tại Phụ lục 3 kèm theo; 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2025 và thay thế Quyết 

định số 105/QĐ-SGTVT ngày 08/2/2018 của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa 

(nay là Sở Xây dựng). 

Điều 3. Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines có 

trách nhiệm: 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về kinh doanh vận tải, đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông và các quy định khác có liên quan; phối hợp Phòng Quản lý vận 

tải và Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị Sở Xây dựng tỉnh Khánh 

Hòa, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận, đơn vị quản lý các tuyến đường thuộc lộ trình 

tuyến thực hiện đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng hạ tầng, nhà chờ, cột, biển 

báo, vạch kẻ xe buýt sử dụng trên tuyến. 

- Gửi thông báo về Sở Xây dựng và các phương tiện thông đại chúng chậm 

nhất 05 ngày trước khi triển khai hoạt động tuyến. 

Điều 4. Trưởng phòng Quản lý vận tải; Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ 

tầng và phát triển đô thị; Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang 

FUTA Bus Lines và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: (VBĐT)          

- Như điều 4; 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Sở XD tỉnh Ninh Thuận (phối hợp);                                              

- Đăng westside Sở; 

- Lưu: VT, P.QLVT(h/3). 



 

Phụ lục 1 

LỘ TRÌNH TUYẾN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN, GIÁ VÉ 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SXD ngày        tháng 6 năm 2025) 

1. Lộ trình tuyến số 11: Nha Trang đi Phan Rang-Tháp Chàm và ngược 

lại  

- Cự ly: 116 Km 

 - Hành trình: Bến xe phía bắc Nha Trang - đường 2/4 - Quang Trung -  Lý 

Thánh Tôn - Thái Nguyên - đường 23/10 - QL1A - Đại lộ Hùng Vương - Bến xe 

Cam Ranh - QL1A - Thống Nhất - Ngô Gia Tự - đường 16/4 - đường 21/8 - Ngã 

5 Phủ Hà - QL1A - Bến xe Ninh Thuận và ngược lại. 

2. Phương tiện tham gia vận chuyển: 

- Nhãn hiệu: Tracomeco; 

- Sức chứa: B40 (23 chỗ ngồi + 17 chỗ đứng); 

- Màu sơn đặc trưng: Đỏ cam; 

- Số lượng phương tiện: 18 xe; 

3. Giá vé:  

Quãng đường (Km) Giá vé (VNĐ/ 1 vé/ 1 

hành khách) 

Giá vé tháng (VNĐ/ 1 

vé tháng) 

Dưới 20 15.000 đồng 

900.000 đồng 
Từ 20 đến dưới 40 25.000 đồng 

Từ 40 đến dưới 65 35.000 đồng 
1.300.000 đồng 

Từ 65 đến dưới 85 50.000 đồng 

Từ 85 đến hết tuyến 65.000 đồng 1.500.000 đồng 

 Vé xe buýt do đơn vị tự kê khai niêm yết, in ấn, phát hành theo đúng quy 

định của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải 

đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.   



 

Phụ lục 2 

ĐIỂM DỪNG CỦA TUYẾN XE BUÝT 

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-SXD ngày        tháng  6  năm 2025) 

TT 

TRẠM 
Lượt đi : Nha Trang  đi  Phan Rang-Tháp Chàm  

TT 

TRẠM 
Lượt về : Phan Rang-Tháp Chàm đi Nha Trang  

  TÊN TRẠM 
Nhà 

chờ 
Biển báo Hiện Trạng  TÊN TRẠM 

Nhà 

chờ 

Biển 

báo 

Hiện 

Trạng 

1 Bến Xe Phía Bắc   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
1 Bến Xe Ninh Thuận x   

Nhà chờ có 

sẵn 

2 Chợ Vĩnh Hải   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
2 Quốc lộ 1 A   x 

Bổ sung 

trạm mới 

3 Chung Cư Vĩnh Phước   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
3 Đường 21/8   x 

Bổ sung 

trạm mới 

4 Dốc Đại Học Nha Trang   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
4 Đường 16/4   x 

Bổ sung 

trạm mới 

5 Champa Island   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
5 Ngô Gia Tự (Siêu thị GO)  x  x 

Nhà chờ 

mới 

6 Công Viên Sinh Trung   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
6 Thống Nhất   x 

Bổ sung 

trạm mới 

7 Quang Trung (Thông Tin)   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
7 

Ngã 3 Tân Hội  

(nhà thờ Tân Hội) 
  x 

Bổ sung 

trạm mới 

8 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
8 

Cụm CN Thành Hải 

(Bia Sài Gòn) 
  x 

Bổ sung 

trạm mới 

9 Ga Nha Trang   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
9 

Đài Liệt sĩ tỉnh 

(Ngã 3 Cà Đú) 
  x 

Bổ sung 

trạm mới 

10 Siêu Thị Lotte   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
10 Trường TH Lương Cách   x 

Bổ sung 

trạm mới 

11 Điện máy Chợ Lớn   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
11 Nhà Thờ Giáo xứ Thanh Điền   x 

Bổ sung 

trạm mới 

12 
Cầu Dứa  

(Bệnh Viện Mắt) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
12 CXD Lê Nhiệm   x 

Bổ sung 

trạm mới 

13 Bưu Điện Cây Số 5   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
13 Nhà Thờ Giáo xứ Thủy Lợi   x 

Bổ sung 

trạm mới 



 

TT 

TRẠM 
Lượt đi : Nha Trang  đi  Phan Rang-Tháp Chàm  

TT 

TRẠM 
Lượt về : Phan Rang-Tháp Chàm đi Nha Trang  

  TÊN TRẠM 
Nhà 

chờ 
Biển báo Hiện Trạng  TÊN TRẠM 

Nhà 

chờ 

Biển 

báo 

Hiện 

Trạng 

14 Cầu Ké Cây Số 6   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
14 Ngã 3 Mỹ Nhơn   x 

Bổ sung 

trạm mới 

15 Siêu thị Metro   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
15 Cổng Thôn VH Gò Sản   x 

Bổ sung 

trạm mới 

16 Cầu Ông Bộ   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
16 Cổng Thôn VH Ba Tháp   x 

Bổ sung 

trạm mới 

17 UBND xã Diên An   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
17 

Ngã 3 Kiền Kiền 

(KCN Du Long) 
  x 

Bổ sung 

trạm mới 

18 Ngã 3 Thành Diên Khánh   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
18 Khu Dân Cư Kiền Kiền   x 

Bổ sung 

trạm mới 

19 
Ngân Hàng Agribank Diên 

Khánh 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
19 

Đường vào TT Huyện Thuận 

Bắc 
  x 

Bổ sung 

trạm mới 

20 
Cua Phú Khánh  

(Ngã 3 Đà Lạt) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
20 Cây xăng dầu Bội Thu   x 

Bổ sung 

trạm mới 

21 Cầu Cống Ba   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
21 Trạm Y Tế Công Hải   x 

Bổ sung 

trạm mới 

22 Trạm y tế xã Suối Hiệp   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
22 Khu Dân Cư Thôn Suối Giếng   x 

Bổ sung 

trạm mới 

23 UBND xã Suối Hiệp   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
23 Ban QL thôn Suối Giếng   x 

Bổ sung 

trạm mới 

24 Suối Hiệp  2   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
24 Ngã 3 Mỹ Thanh   x 

Bổ sung 

trạm mới 

25 Cầu Suối Đá   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
25 Công ty Yến Sào   x 

Bổ sung 

trạm mới 

26 Cây Xăng Suối Cát   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
26 Trường Tiểu Học Cam Thịnh 1   x 

Bổ sung 

trạm mới 

27 
Sơn Trà  

(Bưu Điện Suối Dầu) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
27 Cầu Sông Cạn   x 

Bổ sung 

trạm mới 

28 Thôn Cây Xoài   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
28 Chợ Cam Thịnh   x 

Bổ sung 

trạm mới 

29 KCN Suối Dầu   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
29 Thôn Văn Hóa Hòn Quy   x 

Bổ sung 

trạm mới 



 

TT 

TRẠM 
Lượt đi : Nha Trang  đi  Phan Rang-Tháp Chàm  

TT 

TRẠM 
Lượt về : Phan Rang-Tháp Chàm đi Nha Trang  

  TÊN TRẠM 
Nhà 

chờ 
Biển báo Hiện Trạng  TÊN TRẠM 

Nhà 

chờ 

Biển 

báo 

Hiện 

Trạng 

30 
Ủy ban nhân dân xã Suối 

Tân 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
30 Suối khoáng nóng Cam Ranh   x Bổ sung 

trạm mới 

31 
Đường Nhíp 

(Cầu Vượt S. Tân) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
31 Chợ Cam Lợi   x 

Bổ sung 

trạm mới 

32 Thôn Phú Bình 2   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
32 Co.op Mart Cam Ranh   x 

Bổ sung 

trạm mới 

33 
Ngã 3 Cam Tân 

(Cây xăng Thành Phú) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
33 Bến xe Cam Ranh x   

Nhà chờ có 

sẵn 

34 Chợ Cam Tân   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
34 Khách Sạn Thành Mỹ   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

35 Mỏ Đá Cam Tân   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
35 Cây Xăng Số 3   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

36 Ngã 3 Lập Định   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
36 Ngân Hàng Cây Số 4   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

37 Ngã 3 Cửu  Lợi   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
37 Nhà Máy Đóng Tàu Cam Ranh   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

38 Chợ Cam Hòa   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
38 Chợ Sông Cầu, Số 5   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

39 Mến Thánh Giá   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
39 Nhà Thờ Xuân Ninh, Số 6   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

40 Cây Xăng Châu Pháp 1   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
40 Trạm Cây Số 8   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

41 Dốc Cam Hải Tây   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
41 

Ủy ban nhân dân xã Cam Phúc 

Bắc 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

42 Bãi Giếng 2   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
42 Chợ Số 9   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

43 
Trần Bình Trọng,  

Ngã 3 Cam Hải 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
43 

Cam Phúc Bắc  

(Bộ Đội Biên Phòng) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

44 Bãi Giếng 1   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
44 

Cây xăng dầu Hiền Long, 

 Hòa Thuận 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 



 

TT 

TRẠM 
Lượt đi : Nha Trang  đi  Phan Rang-Tháp Chàm  

TT 

TRẠM 
Lượt về : Phan Rang-Tháp Chàm đi Nha Trang  

  TÊN TRẠM 
Nhà 

chờ 
Biển báo Hiện Trạng  TÊN TRẠM 

Nhà 

chờ 

Biển 

báo 

Hiện 

Trạng 

45 Chợ Cam Đức   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
45 Ngã 3 Mỹ Ca   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

46 
Ủy ban nhân dân xã 

 Cam Đức 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
46 

Cây xăng dầu  

Vương Quyền 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

47 Chùa Cao Đài   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
47 

Cầu Nam (Đồng Bà Thìn)  

Xí Nghiệp Muối 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

48 Chợ Cây Bàng   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
48 Cây Xăng Quân Đội   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

49 
Ủy ban nhân dân xã  

Cam Thành Bắc 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
49 

Ngã 3 Cầu Bắc,  

Nhà Máy Đường 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

50 
Ngã 3 Cầu Bắc,  

Nhà Máy Đường 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
50 

Ủy ban nhân dân xã  

Cam Thành Bắc 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

51 Cây Xăng Quân Đội   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
51 Chợ Cây Bàng   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

52 
Cầu Nam (Đồng Bà Thìn)  

Xí Nghiệp Muối 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
52 Chùa Cao Đài   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

53 Cây Xăng Vương Quyền   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
53 

Ủy ban nhân dân xã 

 Cam Đức 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

54 Ngã 3 Mỹ Ca   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
54 Chợ Cam Đức   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

55 
Cây Xăng Hiền Long,  

Hòa Thuận 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
55 Bãi Giếng 1   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

56 
Cam Phúc Bắc 

 (Bộ Đội Biên Phòng) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
56 

Trần Bình Trọng,  

Ngã 3 Cam Hải 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

57 Chợ Số 9   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
57 Bãi Giếng 2   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

58 
Ủy ban nhân dân xã  

Cam Phúc Bắc 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
58 Dốc Cam Hải Tây   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

59 Trạm Cây Số 8   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
59 Cây Xăng Châu Pháp 1   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

60 Nhà Thờ Xuân Ninh, Số 6   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
60 Mến Thánh Giá   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 



 

TT 

TRẠM 
Lượt đi : Nha Trang  đi  Phan Rang-Tháp Chàm  

TT 

TRẠM 
Lượt về : Phan Rang-Tháp Chàm đi Nha Trang  

  TÊN TRẠM 
Nhà 

chờ 
Biển báo Hiện Trạng  TÊN TRẠM 

Nhà 

chờ 

Biển 

báo 

Hiện 

Trạng 

61 Chợ Sông Cầu, Số 5   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
61 Chợ Cam Hòa   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

62 
Nhà Máy Đóng Tàu  

Cam Ranh 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 
62 Ngã 3 Cửu  Lợi   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

63 Ngân Hàng Cây Số 4   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
63 Ngã 3 Lập Định   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

64 Cây Xăng Số 3   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
64 Mỏ Đá Cam Tân   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

65 Khách Sạn Thành Mỹ   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 
65 Chợ Cam Tân   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

66 Bến xe Cam Ranh x   
Nhà chờ có 

sẵn 
66 

Ngã 3 Cam Tân 

(Cây xăng Thành Phú) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

67 Co.op Mart Cam Ranh   x 
Bổ sung trạm 

mới 
67 Thôn Phú Bình 2   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

68 Chợ Cam Lợi   x 
Bổ sung trạm 

mới 
68 

Đường Nhíp 

(Cầu Vượt S. Tân) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

69 
Suối khoáng nóng 

 Cam Ranh 
  x 

Bổ sung trạm 

mới 
69 

Ủy ban nhân dân xã  

Suối Tân 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

70 Thôn Văn Hóa Hòn Quy   x 
Bổ sung trạm 

mới 
70 KCN Suối Dầu   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

71 Chợ Cam Thịnh   x 
Bổ sung trạm 

mới 
71 Thôn Cây Xoài   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

72 Cầu Sông Cạn   x 
Bổ sung trạm 

mới 
72 

Sơn Trà  

(Bưu Điện Suối Dầu) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

73 
Trường Tiểu Học Cam 

Thịnh 1 
  x 

Bổ sung trạm 

mới 
73 Cây Xăng Suối Cát   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

74 Công ty Yến Sào   x 
Bổ sung trạm 

mới 
74 Cầu Suối Đá   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

75 Ngã 3 Mỹ Thanh   x 
Bổ sung trạm 

mới 
75 Suối Hiệp  2   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

76 Ban QL thôn Suối Giếng   x 
Bổ sung trạm 

mới 
76 UBND xã Suối Hiệp   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 



 

TT 

TRẠM 
Lượt đi : Nha Trang  đi  Phan Rang-Tháp Chàm  

TT 

TRẠM 
Lượt về : Phan Rang-Tháp Chàm đi Nha Trang  

  TÊN TRẠM 
Nhà 

chờ 
Biển báo Hiện Trạng  TÊN TRẠM 

Nhà 

chờ 

Biển 

báo 

Hiện 

Trạng 

77 
Khu Dân Cư Thôn Suối 

Giếng 
  x 

Bổ sung trạm 

mới 
77 Trạm y tế xã Suối Hiệp   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

78 Trạm Y Tế Công Hải   x 
Bổ sung trạm 

mới 
78 Cầu Cống Ba   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

79 Cây xăng dầu Bội Thu   x 
Bổ sung trạm 

mới 
79 

Cua Phú Khánh  

(Ngã 3 Đà Lạt) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

80 
Đường vào TT Huyện Thuận 

Bắc 
  x 

Bổ sung trạm 

mới 
80 

Ngân Hàng Agribank Diên 

Khánh 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

81 Khu Dân Cư Kiền Kiền   x 
Bổ sung trạm 

mới 
81 Ngã 3 Thành Diên Khánh   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

82 
Ngã 3 Kiền Kiền 

(KCN Du Long) 
  x 

Bổ sung trạm 

mới 
82 UBND xã Diên An   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

83 Cổng Thôn VH Ba Tháp   x 
Bổ sung trạm 

mới 
83 Cầu Ông Bộ   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

84 Cổng Thôn VH Gò Sản   x 
Bổ sung trạm 

mới 
84 Siêu thị Metro   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

85 Ngã 3 Mỹ Nhơn   x 
Bổ sung trạm 

mới 
85 Cầu Ké Cây Số 6   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

86 Nhà Thờ Giáo xứ Thủy Lợi   x 
Bổ sung trạm 

mới 
86 Bưu Điện Cây Số 5   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

87 CXD Lê Nhiệm   x 
Bổ sung trạm 

mới 
87 

Cầu Dứa  

(Bệnh Viện Mắt) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

88 
Nhà Thờ Giáo xứ  

Thanh Điền 
  x 

Bổ sung trạm 

mới 
88 Điện máy Chợ Lớn   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

89 Trường TH Lương Cách   x 
Bổ sung trạm 

mới 
89 Siêu Thị Lotte   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

90 
Đài Liệt sĩ tỉnh 

(Ngã 3 Cà Đú) 
  x 

Bổ sung trạm 

mới 
90 Ga Nha Trang   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

91 
Cụm CN Thành Hải 

(Bia Sài Gòn) 
  x 

Bổ sung trạm 

mới 
91 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

92 
Ngã 3 Tân Hội 

(nhà thờ Tân Hội) 
  x 

Bổ sung trạm 

mới 
92 

Quang Trung 

(Thông Tin) 
  x 

Điểm dừng 

hiện hữu 



 

TT 

TRẠM 
Lượt đi : Nha Trang  đi  Phan Rang-Tháp Chàm  

TT 

TRẠM 
Lượt về : Phan Rang-Tháp Chàm đi Nha Trang  

  TÊN TRẠM 
Nhà 

chờ 
Biển báo Hiện Trạng  TÊN TRẠM 

Nhà 

chờ 

Biển 

báo 

Hiện 

Trạng 

93 Thống Nhất   x 
Bổ sung trạm 

mới 
93 Công Viên Sinh Trung   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

94 Ngô Gia Tự (Siêu thị GO) x  x Nhà chờ mới 94 Champa Island   x 
Điểm dừng 

hiện hữu 

95 Đường 16/4   x 
Bổ sung trạm 

mới 
95 Dốc Đại Học Nha Trang   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

96 Đường 21/8   x 
Bổ sung trạm 

mới 
96 Chung Cư Vĩnh Phước   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

97 Quốc lộ 1 A   x 
Bổ sung trạm 

mới 
97 Chợ Vĩnh Hải   x 

Điểm dừng 

hiện hữu 

98 Bến Xe Ninh Thuận x  Nhà chờ có 

sẵn 
98 Bến Xe Phía Bắc x  Nhà chờ có 

sẵn 



 

Phụ lục 3 

THỜI GIAN BIỂU ĐỒ CHẠY XE 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SXD ngày        tháng  6  năm 2025) 

1. Biểu đồ giờ xe xuất phát: 48 lượt xe/ ngày 

STT 
Đầu A 

(Nha Trang) 

Đầu B 

(Phan Rang-Tháp Chàm) 

1 5:00 4:00 

2 5:30 4:30 

3 6:00 5:00 

4 6:25 5:35 

5 6:50 6:10 

6 7:20 6:50 

7 7:55 7:30 

8 8:30 8:00 

9 9:00 8:30 

10 9:30 9:00 

11 10:00 9:30 

12 10:40 10:00 

13 11:30 10:40 

14 12:20 11:20 

15 13:00 12:00 

16 13:30 12:40 

17 14:00 13:20 

18 14:30 14:00 

19 15:00 14:30 

20 15:30 15:00 

21 16:00 15:30 

22 16:30 16:00 

23 17:00 16:30 

24 17:30 17:00 

2. Tần Suất xe: 25 -50 phút/ lượt 

Thời gian Đầu A Đầu B 

Mở tuyến: 05:00 04:00 

Đóng tuyến 17:30 17:00 
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